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NHÂN DANH 

                                        
 

                              

- T                                            

          -                    Ô    ùi A h Tuấ  

                                           Châu Mi h N u ệt 

  Ô   Trầ  Mi h Tấ  

- T ư ký    ê   òa: Bà Lâm Thị Hiề  - Thư ký Tòa     hâ  dâ  tỉ h  ạc 

Liêu. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Bạ  L êu   a    a    ê   òa: 
Bà N u ễ  N u ệt Hâ  - Kiểm s t viê .  

N    29 th    6  ăm 2023  tại tr  s  Tòa     hâ  dâ  tỉ h  ạc Liêu m  

 hiê  tòa c    khai   t     h c th m v     h  h s  th   ý s  41/2023 TL T-

HS      12 th    5  ăm 2023, d  c  kh    c   c a các bị c   Lâm Vă  V, Bùi 

Thái H   hạm Tru   T  Đặ   Th  h N v  Lê  hước M   i với        h  h s  

s  th m s  08/2023 HS-ST      04 th    4  ăm 2023 c a Tòa     hâ  dâ  

hu ệ  P  tỉ h  ạc Liêu. 

- Các B                     

 1.  ọ và tê :  âm  ă   , si h      10 4 1992; tại hu ệ  P, tỉ h  ạc 

Liêu; n i ĐKNKTT: ấ  L  thị trấ     hu ệ     tỉ h  ạc Liêu; chỗ   hiệ   a : ấ  

L  thị trấ     hu ệ     tỉ h  ạc Liêu; n hề   hiệ : Không; tr  h  ộ vă  h a 

(học vấ ): 12 12; dâ  tộc: Ki h;  iới tí h: Nam; t    i  : Kh   ; qu c tịch: 

Việt Nam; c       Lâm Vă  L  si h  ăm 1948 v  b  N u ễ  Thị M  si h  ăm 

1954; có vợ  hạm N ọc H  si h  ăm 1990 và 02   ười c  ,  ớ  si h  ăm 2013  

 hỏ si h  ăm 2017; tiề    , tiề  s : Không; nhân thân: N    27 4 2018 bị c    

a  hu ệ        hạt vi  hạm h  h chí h tại Qu ết  ị h s  105 QĐ-X HC với 

h  h thức  hạt tiề  về h  h vi       thắ   thua bằ   tiề  ( ộ   hạt      

04/05/2018); bị tạm  iữ từ      09 4 2022  ế       18 4 2022 chu ể  tạm 

 iam  ế   a , (c  mặt).  

2.  ọ và tê : P  m  ru g T, si h  ăm 1984; tại hu ệ  P, tỉ h  ạc 

Liêu; n i cư tr : ấ  L  thị trấ     hu ệ     tỉ h  ạc Liêu, n hề   hiệ : Không; 

tr  h  ộ học vấ : 07 12; dâ  tộc: Ki h;  iới tí h: Nam; t    i  : Kh   ; qu c 

tịch: Việt Nam; c        hạm Minh S ( ã chết) v  b  Trư    Thị Y; si h  ăm 
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1960; có vợ Lý Thị Kiều Tr; si h  ăm 1997 và 01   ười con si h  ăm 2017; 

tiề    : N    22 5 2009 bị Tòa     hâ  dâ  hu ệ     th  h  h  Hồ Chí Mi h 

    hạt tổ   hợ  h  h  hạt 09  ăm tù (02  ăm tù về tội Trộm cắ  t i s  , 07 

 ăm tù về tội Cướ  t i s  ); chấ  h  h      h  h  hạt      23 01 2017 (bị c   

chưa chấ  h  h     hí); tiề  s : Không; nhâ  thâ : Năm 2003 bị TAND tỉ h 

 ạc Liệu     hạt 05  ăm tù về tội “Cướ   iật t i s  ” v  01  ăm tù về tội 

“Trộm cắ  t i s  ”; chấ  h  h           21 7 2007; n    30 11 2018 bị C    

a  hu ệ        hạt vi  hạm h  h chí h tại Qu ết  ị h s  03 QĐ-X HC về 

h  h vi    h  hau; n    21 01 2020 bị C    a  hu ệ        hạt vi  hạm h  h 

chí h tại Qu ết  ị h s  08 QĐ-X HC về h  h vi   m  h c   ười kh c; bị tạm 

 iữ từ      08 4 2022  ế       17 4 2022 chu ể  tạm  iam  ế   a , (c  mặt). 

3.  ọ và tê :  ặ g   à      si h      06 12 1993; tại hu ệ  P, tỉ h 

 ạc Liêu; n i cư tr : ấ  L  thị trấ     hu ệ     tỉ h  ạc Liêu; n hề   hiệ : L m 

thuê; tr  h  ộ học vấ : 12 12; dâ  tộc: Ki h;  iới tí h: Nam; t    i  : Không; 

qu c tịch: Việt Nam; c       Đặ   Th  h H  si h  ăm 1967 v  b  Châu Thị R, 

si h  ăm 1965; bị c   chưa c  vợ; tiề      tiề  s : Kh   ;  hâ  thâ : Chưa bị 

kết     chưa bị     hạt vi  hạm h  h chí h; bị tạm  iữ từ      06 4 2022  ế  

     15 4 2022 chu ể  tạm  iam  ế   a , (c  mặt). 

4.  ọ và tê : Bùi Thái H  si h  ăm 1993; tại L, An Giang; n i cư tr : ấ  

Bà T, xã T  hu ệ  N  tỉ h C  Mau; chỗ   hiệ   a : ấ  L  thị trấ     hu ệ   , 

tỉ h  ạc Liêu; n hề   hiệ : Không; tr  h  ộ học vấ : 08 12; dâ  tộc: Ki h;  iới 

tính: Nam; tôn giáo: Kh   ; qu c tịch: Việt Nam; c   ông Bùi Thanh G, ( ã 

chết) và bà N u ễ  Kim  , si h  ăm 1967; có vợ Lý Xuâ  N, si h  ăm 1994; 

c  : chưa c ; tiề    : Ngày 20/4/2020 TAND th  h  h  Hồ Chí Mi h     hạt 

01  ăm tù về tội “Gâ  r i trật t  c    cộ  ” tại        s  174 2020 HS T 

(chấ  h  h           26 7 2020); tiề  s : Không; nhâ  thâ : Năm 2014 TAND 

tỉ h C  Mau     hạt 04  ăm tù về tội “Trộm cắ  t i s  ” tại        s  

130/HSST ngày 04/8/2014; bị tạm  iữ từ      13 10 2022,  ế       

16 10 2022 chu ể  tạm  iam  ế  nay, (c  mặt). 

5.  ọ và tên: Lê P ướ  M  si h      27 7 2000; tại hu ệ  P, tỉ h  ạc 

Liêu; n i cư tr : ấ  3   ã    hu ệ     tỉ h  ạc Liêu; n hề   hiệ : Không; trình 

 ộ học vấ : 06 12; dâ  tộc: Ki h;  iới tí h: Nam; t    i  : Kh   ; qu c tịch: 

Việt Nam; c       Lê Th   S  si h  ăm 1966 v  b   hạm Thị T  si h  ăm 

1964; bị c   chưa c  vợ; tiề    : Kh   ; tiề  s : N    17 6 2019 Tòa     hâ  

dâ  hu ệ       d    biệ   h       ý h  h chí h  ưa v   c  s  cai   hiệ  bắt 

buộc thời hạ  18 th     chấ  h  h           17 11 2020; bị tạm  iữ từ      

06/4/2022,  ế       15 4 2022 chu ể  tạm  iam  ế   a   (c  mặt). 

- B   ạ  không kháng cáo: Anh Ngô Minh T1  si h  ăm 1997;  ịa chỉ: ấ  

N  thị trấ     hu ệ     tỉ h  ạc Liêu; (c       i  vắ   mặt và không liên quan 

 ế  kh    c    ê  Tòa    kh    triệu tậ ). 

- N ườ     quyề  lợ ,    ĩ  vụ l    qu   không kháng cáo:  
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1. Chị Lý Thị Kiều T2  si h  ăm 1997;  ịa chỉ: ấ  L    Hòa  thị trấ   , 

huyện P, tỉ h  ạc Liêu. 

2.     hạm Thị T3  si h  ăm 1964;  ịa chỉ: ấ  3   ã    hu ệ     tỉ h  ạc 

Liêu. 

3. Ô    hạm Qu c V  si h  ăm 1972;  ịa chỉ: ấ   , xã P, hu ệ     tỉ h 

 ạc Liêu. 

(Nhữ     ười c  qu ề   ợi   hĩa v   iê  qua  kh    kh    c   v  kh    

 iê  qua   ế  kh    c    ê  Tòa    kh    triệu tậ ) 

- N ườ  bà    ữ      b      Lâ  Vă  V: Ô   N u ễ   ằ   Lă      Luật 

sư c a C    t  Luật hợ  da h Tạ N u ệt Tha h  thuộc      Luật sư tỉ h  ạc 

Liêu, (c  mặt). 

          Ụ   : 

 The  c c t i  iệu c  tr    hồ s  v     v  diễ  biế  tại  hiê  tòa   ội du   

v      ược t m tắt  hư sau:  

D  N u ễ  Trí T4  ợ bị c   Lâm Vă  V s  tiề  540.000.000  ồ     òi 

 hiều  ầ  kh    tr   nên bị c   V  ặ  bị c   T b   bạc v  th     hất  ia  bị 

cáo T  i  òi  ợ tha   th     hất    h  iằ  mặt N   Mi h T4 là anh em bạ  d  

ruột với N u ễ  Trí T1  ể tạ       c buộc   ười thâ  c a N u ễ  Trí T4 tr  

tiề   ợ ch  bị c   V. Kh     18  iờ 00  h t       26 02 2022  bị c   T phân 

c    ch  bị c   N ca h chừ   khi     N   Mi h T1      c a câ   ă   ra về thì 

 iệ  th ại b   ch  bị c   H biết   ồ   thời bị c   T kêu bị c   N giao xe mô tô 

E citer 150  kh     ắ  biể  kiểm s  t cho H v   ia   hiệm v  ch  bị c   H  iều 

khiể  ch  bị c   M v   ia   hiệm v  ch  bị c   M tr c tiế   â  thư    tích ch  

bị hại, còn  e c a bị c   M biể  kiểm s  t 94E1-273.43 th   ia   ại ch  bị c   N, 

khi      â          qua   ại khu v c cầu H  ể  ổi  e  cất  iấu c    c    hư    

tiệ   â    .  

Đế  kh     20  iờ 00  h t cù         bị c   N  iệ  th ại b   ch  bị c   

H biết N   Mi h T1  ã      c a câ   ă   chu   bị ra về  d    ạ   ườ   lúc này 

vắ     ê  khi bị c   H thấ  c   e m   chạ  trê   ườ   th   iều khiể   e chạ  

bám theo   ế    ạ  N ã ba  ường T  ia   ường N thuộc ấp P, thị trấn P, bị cáo 

H áp sát từ  hía bê  tr i hướng bị hại  a   di chu ển cho bị cáo M ngồi sau 

cầm dao chém T1, theo ph n xạ bị hại  ưa ta  tr i  a   cầm  iện thoại  ê   ỡ, 

nên bị chém trúng vào cánh tay, khuỷu tay, trên cẳ   ta  v  dưới cẳng tay trái 

và té ngã xe xu ng  ường. Sau   , bị cáo H  iều khiển xe ch  bị cáo M  i cất 

giấu cây dao chém bị hại, bị cáo H và M c i áo khoác vứt xu ng sông. Kh     

02 ngày sau, T  ọi  iệ  kêu M lên nhà T  ể  ấ  tiề  c     T  ưa ch  N 5.000.000 

 ồ    ể  ưa ch  bị c   M. Sau khi  hậ   ược tiề  M  ã tiêu   i hết. 

Tại kết  uậ   i m  ị h  h     về thư    tích s  50/TgT ngày 07/4/2022 

c a Tru   tâm  h     tỉ h  ạc Liêu kết  uậ    i với Ngô Minh T1  hư sau: Một 
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sẹ    1 3 trê      i c  h ta  tr i; một sẹ    khuỷu ta  tr i; một vết thư     ã 

th  h sẹ    1 3 sau trê  cẳ   ta  tr i; một vết thư     ã th  h sẹ    1 3 sau 

dưới cẳ   ta  tr i; tổ  thư    b    hầ  thầ  ki h qua  tr i; gã  1 3 trê   ư    

tr  tr i  cò   a    u ê   i h  tr c thẳ  ;  ứt b    hầ  c  duỗi cổ ta  qua    ứt 

h    t    c  duỗi cổ ta  tr   c  duỗi chu   c c      v  b    hầ  c   ấ  cổ ta  

tr    ứt b    hầ   â  duỗi      c i d i   ã khâu   i  h c hồi. Tổ   tỷ  ệ tổ  

thư    c  thể d  thư    tích  â   ê  hiệ  tại    37%. Vật  â  thư    tích    d  vật 

sắc. 

Tại b   C   trạ   s  34 CT-VKS-HS       25 11 2022 c a Việ  kiểm 

sát  hâ  dâ  hu ệ     ã tru  t  c c bị c   Lâm Vă  V   hạm Tru   T, Bùi Thái 

H  Lê  hước M v  Đặ   Th  h N về tội “ ố ý  ây   ươ    í  ” the  qu   ị h 

tại  iểm c kh    3 Điều 134  ộ  uật h  h s . 

Từ  ội du   trê   tại        h  h s  s  th m s  08/2023/HS-ST      

04/4/2023 c a Tòa     hâ  dâ  hu ệ  P  tỉ h  ạc Liêu qu ết  ị h: Tu ê  b  

c c bị c  : Lâm Vă  V   hạm Tru   T, Bùi Thái H, Lê,  hước M v  Đặ   

Thành N  hạm tội “ ố ý  ây   ươ    í  ”. 

1. Că  cứ  iểm c kh    3 Điều 134; các  iểm b  s kh    1  kh    2 Điều 

51; Điều 17  Điều 38; Điều 58  ộ  uật h  h s    hạt bị c   Lâm Vă  V 08 (tám) 

 ăm 06 (s u) th    tù. 

2. Că  cứ  iểm c kh    3 Điều 134; các  iểm b  s kh    1  kh    2 Điều 

51   iểm h kh    1 Điều 52; Điều 17  Điều 38; Điều 58  ộ  uật h  h s , phạt bị 

c    hạm Tru   T 08 (t m)  ăm 06 (s u) th    tù.   

3. Că  cứ  iểm c kh    3 Điều 134; các  iểm b  s kh    1 Điều 51   iểm 

h kh    1 Điều 52; Điều 17  Điều 38; Điều 58  ộ  uật h  h s , phạt bị c    ùi 

Thái H 08 (t m)  ăm tù.   

4. Că  cứ  iểm c kh    3 Điều 134; các  iểm b  s kh    1 Điều 51; Điều 

17  Điều 38; Điều 58  ộ  uật h  h s    hạt bị c   Lê  hước M 08 (t m)  ăm tù.  

5. Că  cứ  iểm c kh    3 Điều 134; các  iểm b  s kh    1 Điều 51; Điều 

17  Điều 38; Điều 58  ộ  uật h  h s    hạt bị c   Đặ   Th  h N 06 (s u)  ăm 

tù.  

Về tr ch  hiệm dâ  s  c c bị c    ã bồi thườ         bị hại kh     êu 

cầu   ê  cấ  s  th m kh     ặt ra  em   t. 

N   i ra         s  th m cò  tu ê  về     ý vật chứ        hí v  qu ề  

kháng cáo theo qu   ị h  h    uật. 

Sau khi   t    s  th m  ngày 10/4/2023 các bị c   Đặ   Th  h N  bị c o 

 hạm Tru   T v  bị c   Lê  hước M kh    c    i   i m  hẹ h  h  hạt. Tại 

 hiê  tòa  h c th m  c c bị c   vẫ   iữ   u ê   êu cầu kh    c  . 

Ngày 07/4/2023 bị cáo Lâm Vă  V kh    c    i   i m  hẹ h  h  hạt. 

Tại  hiê  tòa  h c th m  bị c   vẫ   iữ   u ê   êu cầu kh    c  . 
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N    13 4 2023 bị c    ùi Th i H kh    c    i   i m  hẹ h  h  hạt. Tại 

 hiê  tòa  h c th m  c c bị c   vẫ   iữ   u ê   êu cầu kh    c  . 

Đại diệ  Việ  kiểm s t  hâ  dâ  tỉ h  ạc Liêu  h t biểu qua   iểm: Lời 

khai  hậ  tội c a các bị c   tại  hiê  tòa  h c th m  hù hợ  với  ời khai c a 

c c bị c     hù hợ  với  ời khai c a bị hại tr    qu  tr  h  iều tra  tru  t , xét 

   v   hù hợ  với c c t i  iệu  chứ   cứ c  tr    hồ s    ê  việc tru  t     t    

các bị c      c  că  cứ       qu   ị h  h    uật. Khi qu ết  ị h h  h  hạt  cấ  

s  th m  ã    d     ầ     c c t  h tiết tă    ặ     i m  hẹ tr ch  hiệm h  h 

s  ch  c c bị c   v  mức    cấ  s  th m     hạt c c bị c   tư     ứ   với 

mức  ộ  h  h vi  hạm tội c a c c bị c  . D       ề   hị Hội  ồ     t    không 

chấ   hậ  kh    c   c a c c bị c    că  cứ  iểm a kh    1 Điều 355  Điều 356 

 ộ  uật T  t    h  h s    iữ   u ê         h  h s  s  th m s  08/2023/HSST 

ngày 04/4/2023 c a Tòa     hâ  dâ  huyện P, tỉ h  ạc Liêu. Về tr ch  hiệm 

dâ  s  c c bị c    ã bồi thườ    khắc  h c     . Tu   hiê   the  biê   ai thu 

tiề  s  0001937      04 11 2022 d  b  N u ễ  Thị M mẹ c a bị c   V  ộ  

khắc  h c ch  bị hại s  tiề  40.000.000  ồ   tại Chi c c Thi h  h    dâ  s  

hu ệ      hư   cấ  s  th m chưa     ý  tại  hiê  tòa  h c th m bị c   V  ồ   

ý khắc  h c hậu qu  ch  bị hại   ê   ề   hị Hội  ồ     t     h c th m  hi 

 hậ  s  t    u ệ      c a bị c   V. 

Luật sư b   chữa ch  bị c   Lâm Vă  V  h t biểu tra h  uậ  và  ề   hị: 

 ị c   V chỉ  hờ bị c   T  òi  ợ c a N u ễ  Trí T1 dùm ch  bị c   V  bị c   

V không bàn bạc với bị c   T ch m  â  thư    tích ch  N   Mi h T1  việc bị 

cáo T kêu c c bị c   kh c  â  thư    tích ch  N   Mi h T1 bị c   V hoàn toàn 

kh    ha  biết  việc bị c   T  â  thư    tích ch  N   Mi h T1  ằm     i ý 

thức c a bị c   V, qu  tr  h  iều tra kh    chứ   mi h  ược bị c   V thuê bị 

cáo T gâ  thư    tích ch  bị hại N   Mi h T1  bị c   V  ã t c  ộ    ia    h 

bồi thườ   t    bộ thiệt hại ch  N   Mi h T1  bị c   c   hiều t  h tiết  i m 

 hẹ tr ch  hiệm h  h s   ược qu   ị h tại kh    1  kh    2 Điều 51  ộ  uật 

H  h s   bị c   kh    c  t  h tiết tă    ặ   tr ch  hiệm h  h s    ê  kí h  ề 

  hị Hội  ồ     t       d    kh    1 Điều 54  ộ  uật H  h s  chấ   hậ  

kh    c   c a bị c     i m mức h  h  hạt ch  bị c  . 

Lời   i sau cù   c c bị c   thừa  hậ  t    bộ h  h vi  hạm tội   i  Hội 

 ồ     t     em   t  i m  hẹ h  h  hạt ch  c c bị c     ể sớm về      t   ia 

   h. 

  Ậ   Ị             : 

Trê  c  s   ội du   v      că  cứ v   t i  iệu tr    hồ s  v      ã  ược 

tra h t    tại  hiê  tòa  Hội  ồ     t     hậ   ị h  hư sau:  

[1] Tại  hiê  tòa  h c th m  các bị c   V, N, T, M, H thừa  hậ  t    bộ 

h  h vi  hạm tội   ời khai c a các bị c   tại  hiê  tòa  h c th m  hù hợ  với 

 ời khai c a c c bị cáo  bị hại tr    qu  tr  h  iều tra  tru  t  và  hù hợ  với c c 
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t i  iệu  chứ   cứ kh c c  tr    hồ s ,  ê  Hội  ồ     t    c     c  s  kết 

 uậ : Bị c   V b   bạc với bị c   T  ể bị c   T  â       c ch   ia    h N u ễ  

Trí T4 bằ   c ch  â  thư    tích ch  N ô Minh T1    a h em bạ  d  ruột c a 

N u ễ  Trí T4, sau    bị c   T kêu  ọi c c bị c   M, N và H sắ   ế  thời  ia  

 ể  â  thư    tích ch  bị hại N   Mi h T1 c  thể:  ị c   T  hâ  c    bị c   N 

 ế  c a h    c a bị hại ca h khi     bị hại về th  th    b   ch  bị c   H biết  

 hâ  c    bị c   H  iều khiể   e m  t  c a bị c   N ch  bị c   M ch m bị hại  

sau khi bị c   N  iệ  th ại b   ch  bị c   H biết bị hại  ã      c a câ   ă   

chu   bị ra về th  bị c   H ca h khi thấ  c  chiếc  e m   chạ  trê   ườ   th  bị 

c    iều khiể   e b m the  v     s t v    e bị hại  a   chạ  từ  hía bên tay 

tr i ch  bị c   M ch m bị hại  sau    bị c   H  iều khiể   e ch  bị c   M  i cất 

 iấu câ  da   â      tha  bỏ    kh  c mặc   c  â     rồi  i i t  , hậu qu  N   

Minh T1 bị thư    tích qua  i m  ị h tổ   tỷ  ệ tổ  thư    c  thể d  thư    

tích gây ra là 37%. D      việc tru  t     t    c c bị c   về tội “C  ý  â  

thư    tích” the   iểm c kh    3 Điều 134  ộ  uật H  h s     c  că  cứ       

  ười       tội v       qu   ị h  h    uật. 

[2] Tại thời  iểm th c hiệ  h  h vi  hạm tội  c c bị c   c      ă     c 

 hậ  thức   ă     c chịu tr ch  hiệm h  h s    ê  c c bị c    h i h    t    

chịu tr ch  hiệm h  h s  ch  h  h vi d  m  h  â  ra. H  h vi c a c c bị c   

th c hiệ       u  hiểm ch   ã hội  kh     hữ   tr c tiế   âm  hạm  ế  sức 

khỏe c a   ười kh c  ược  h    uật b   vệ m  còn thể hiệ  s   em thườ   

 h    uật   â  mất a   i h trật t  tại  ịa  hư   . Xét h  h vi c a từ   bị c   

thấ  rằ  , chỉ v  mu   N u ễ  Trí T4 tr   ợ m  bị c   V bất chấ   h    uật  

b   bạc với bị c   T  ể  â  thư    tích ch  bị hại N   Mi h T1, trong khi Ngô 

Minh T1 kh    c  qua  hệ ha  mâu thuẫ     với bị c    h  h vi c a c c bị c   

thể hiệ  tí h c    ồ   em thườ   tí h mạ    sức khỏe c a   ười kh c  ê  cầ  

    ý   hiêm.  

[3] X t tí h chất  mức  ộ v  vai trò  hạm tội c a c c bị c  . Tr    v     

này, bị c   V      ười kh i  ướ    kêu bị c   T  â  thư    tích ch  bị hại  bị 

cáo T      ười hu   ộ   c c bị c   kh c cù   tham  ia  tr       bị c   N có 

vai trò quan sát khi thấ  bị hại      c a rời khỏi câ   ă   th  b   ch  bị cáo H 

 ể bị c   H  iều khiể   e ch  bị c   M tr c tiế  ch m bị hại  â  thư    tích, 

h  h vi c a c c bị c   thể hiệ  tí h c    ồ  s  d    hu   khí   u  hiểm  th c 

hiệ  h  h vi  hạm tội c  tổ chức v  với tỷ  ệ tổ  thư    c  thể d  thư    tích 

gây ra ch  bị hại 37%   ê  c c bị c    h i chịu các t  h tiết  ị h khu    ược 

qu   ị h tại c c  iểm a     i kh    1 Điều 134  ộ  uật H  h s . Tr    qu  tr  h 

 iều tra  tru  t  kh    chứ   mi h  ược bị c   V thuê bị c   T v  c c bị c   

kh c  â  thư    tích ch  bị hại   ê  c c bị c   kh     h i chịu t  h tiết  ị h 

khu   the  qu   ị h tại  iểm h kh    1 Điều 134  ộ  uật H  h s . 

Tu   hiê   khi qu ết  ị h h  h  hạt cũ   cầ   em   t  ế  vai trò  mức 

 ộ th c hiệ  h  h vi  hạm tội c a c c bị c    ể c  mức h  h  hạt tư     ứ   

ch  từ   bị c  . C  thể  tu  bị c   V      ười kh i  ướ    ch  mưu  hư g chỉ 
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  i  â  thư    tích ch    ười  h  c a a h N u ễ  Trí T4 mà không nói gây 

thư    tích thế      dù   hu   khí     ể  â  thư    tích  bị c   T      ười   i 

kéo c c bị c   kh c v   hâ  c     hiệm v  ch  từ   bị c    â  thư    tích ch  

bị hại  bị c o H      ười  iều khiể   e ch  bị c   M   hư   c c bị c   V, T và 

N kh    tr c tiế   â  thư    tích ch  bị hại  thư    tích c a bị hại d  bị c   H 

v  bị c   M tr c tiế   â  ra. X t về vai trò th  mức h  h  hạt   i với bị c   V 

 h i ca  h   c c bị c   kh c. Đ i với bị c   T      ười tổ chức   hâ  c    vai 

trò ch  c c bị c   kh c th c hiệ  h  h vi  hạm tội   ê  mức h  h  hạt c a bị 

c    h i ca  h   bị c   N v  thấ  h   bị c   V. Tu   hiê   d  bị c   bị    

d    t  h tiết tă    ặ   tr ch  hiệm h  h s  qu   ị h tại  iểm h kh    1 Điều 

52  ộ  uật H  h s    ê  mức h  h  hạt c a bị c   T bằ   với bị c   V. Đ i với 

bị c   H  mặc dù bị c   th c hiệ  h  h vi  hạm tội the  s   hâ  c    c a bị 

cáo T   hư   vai trò      ười cù   với bị c   M th c hiệ  hà h vi tr c tiế   â  

thư    tích ch  bị hại v  bị c   cũ   bị    d    t  h tiết tă    ặ   tr ch  hiệm 

h  h s  qu   ị h tại  iểm h kh    1 Điều 52  ộ  uật H  h s    ê  mức h  h 

 hạt c a bị c     a   bằ   với bị c   T v  bị c   V. Đ i với bị c   M      ười 

chu   bị hu   khí v  tr c tiế  ch m  â  thư    tích ch  bị hại  ê  mức h  h 

 hạt  h i ca  h   c c bị c   kh c. Đ i với bị c   N chỉ      ười th    b   ch  

bị c   H  ể bị c   H  iều khiể   e b m the  bị hại  vai trò c a bị c   thấ  h   

c c bị c   kh c  ê  mức h  h  hạt c a bị c    h i thấ  h   c c bị c   kh c 

tr    v    . 

[4] X t kh    c   c a c c bị c    i   i m  hẹ h  h  hạt. Hội  ồ     t    

  t thấ   khi qu ết  ị h h  h  hạt cấ  s  th m  ã  em   t  ầ     c c t  h tiết 

tă    ặ     i m  hẹ tr ch  hiệm h  h s  m  c c bị c    ược hư    v   ã  hâ  

h a vai trò  mức  ộ h  h vi  hạm tội c a c c bị c  . Tuy nhiên, khi qu ết  ị h 

h  h  hạt ch  c c bị c   cấ  s  th m  hạt bị c   M      ười tr c tiế   â  

thư    tích ch  bị hại  ại thấ  h   bị c   V  bị c   T và nga   bằ   với bị c   

H    chưa  hù hợ . 

Xét mức h  h  hạt m  cấ  s  th m  hạt c c bị c    the   iểm c kh    3 

Điều 134  ộ  uật h  h s  qu   ị h tỷ  ệ tổ  thư    c  thể d  thư    tích  â  ra 

từ 31%  ế  60% c  mức h  h  hạt từ 5  ăm  ế  10  ăm tù  mặc dù c c bị c   

c   hiều t  h tiết  ị h khu   tại c c  iểm a     i kh    1 Điều 134  ộ  uật H  h 

s    hư   với tỷ  ệ tổ  thư    c  thể d  thư    tích  â  ra ch  bị hại chỉ 37%  

 hư   c c bị c    ã bồi thườ   khắc  h c t    bộ hậu qu  ch  bị hại v   ược 

bị hại  i   i m  hẹ h  h  hạt   hư   cấ  s  th m kh       d    t  h tiết  i m 

 hẹ the  qu   ị h tại  iểm b kh    1 v  kh    2 Điều 51  ộ  uật H  h s  ch  

c c bị c   H, M v  bị c   N    thiếu sót, riêng bị c   V  ược    d    thêm t  h 

tiết  i m  hẹ  ầu th  v  c         ại      ười c  c    c ch mạ   theo quy 

 ị h tại kh    2 Điều 51  ộ  uật H  h s   mặc dù tr     iai   ạ    t     h c 

th m c c bị c   kh    cu   cấ  thêm t  h tiết  i m  hẹ tr ch  hiệm h  h s  

    mới   hư   mức h  h  hạt m  cấ  s  th m  hạt c c bị c      qu    hiêm 

khắc v  chưa  hù hợ  với vai trò  mức  ộ h  h vi  hạm tội c a c c bị c     ê  
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cấ   h c th m c  că  cứ chấ   hậ  kh    c    i   i m  hẹ h  h  hạt c a c c 

bị c  . D      cầ  s a một  hầ         h  h s  s  th m s  08 2023 HSST      

04 4 2023 c a Tòa     hâ  dâ  hu ệ     tỉ h  ạc Liêu về h  h  hạt   i với c c 

bị c  . 

[5] Về tr ch  hiệm dâ  s  c c bị c    ã bồi thườ    khắc  h c      bị 

hại kh     êu cầu c c bị c   bồi thườ   thêm. Tu   hiê   the  biê   ai thu tiề  

s  0001937      04 11 2022 d  b  N u ễ  Thị M mẹ c a bị c   V  ộ  khắc 

 h c ch  bị hại s  tiề  40.000.000  ồ    tại Chi c c Thi h  h    dâ  s  hu ệ  

P   hư   cấ  s  th m chưa     ý  tại  hiê  tòa  h c th m bị c   V  ồ   ý dù   

s  tiề  40.000.000  ồ       khắc  h c hậu qu  thêm ch  bị hại. Hội  ồ     t 

     t thấ   s  tiề  40.000.000  ồ    the  biê   ai thu s  0001937      

04 11 2022 d  b  N u ễ  Thị M    mẹ c a bị c   V  ộ   ể khắc  h c ch  bị 

hại   a  bị c   V  ồ   ý tiế  t c bồi thườ   khắc  h c ch  bị hại   ê  cầ   hi 

 hậ  s  t    u ệ      c a bị c    bị hại N   Mi h T1 c  qu ề   iê  hiệ  Chi 

c c Thi h  h    dâ  s  hu ệ     ể  hậ  s  tiề     . 

[6] X t  ề   hị c a Kiểm s t viên  ề   hị Hội  ồ     t    không chấ  

 hậ  kh    c    i   i m  hẹ h  h  hạt c a c c bị c       d     iểm a kh    1 

Điều 355  Điều 356  ộ  uật T  t    h  h s    iữ   u ê         h  h s  s  

th m c a Tòa     hâ  dâ  hu ệ     tỉ h  ạc Liêu,  hi  hậ  s  t    u ệ  khắc 

 h c thêm s  tiề  40.000.000  d  mẹ bị c    ộ  tại Chi c c Thi h  h    dâ  s  

hu ệ     tỉ h  ạc Liêu. Hội  ồ     t      t thấ    ề   hị c a Kiểm s t viê  về 

 iữ   u ê  mức h  h  hạt   i với c c bị c      chưa  hù hợ   ê  kh     ược 

chấ   hậ . Đ i với  ề   hị  hi  hậ  s  t    u ệ  c a bị c   V bồi thườ   thêm 

ch  bị hại s  tiề  40.000.000  ồ       hù hợ   ê   ược chấ   hậ . 

[7] X t  ề   hị c a các Luật sư b   chữa ch  bị c   V. Hội  ồ     t    

  t thấ    ề   hị c a Luật sư  i m    ch  bị c      c  că  cứ   hù hợ , nên 

 ược chấ   hậ . 

[8] Về     hí h  h s   h c th m: Á  d    Điều 136  ộ  uật T  t    h  h 

s ; N hị qu ết 326 2016 U TVQH14      30 th    12  ăm 2016 c a Ủ  ban 

thườ   v  Qu c Hội khóa 14 qu   ị h về mức thu  miễ    i m  thu   ộ   qu   

 ý v  s  d        hí v   ệ  hí T     , c c bị cáo không  h i chịu. 

[9] C c  hầ  Qu ết  ị h kh c c a        h  h s  s  th m s  

08/2023 HS-ST      04 th    4  ăm 2023 c a Tòa     hâ  dâ  hu ệ  P  tỉ h 

 ạc Liêu không c  kh    c    kh    bị kh      hị  ã c  hiệu   c  h    uật kể 

từ      hết hạ  kh    c    kh      hị. 

V  c c  ẽ trê   

Q YẾ   Ị  : 

 Că  cứ Điều 260  ộ  uật T  t    h  h s ; 
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Că  cứ  iểm b kh    1 Điều 355;  iểm c kh    1 Điều 357  ộ  uật T  

t    h  h s . 

1. Chấ   hậ  kh    c   c a các bị c   Lâm Vă  V, Bùi Thái H,  hạm 

Trung T  Lê  hước M v  Đặ   Th  h N, s a một  hầ         h  h s  s  th m 

s  08/2023/HS-ST ngày 04/4/2023 c a Tòa     hâ  dâ  hu ệ  P  tỉ h  ạc Liêu 

về h  h  hạt. 

2. Tu ê  b  c c bị c   Lâm Vă  V   hạm Tru   T, Bùi Thái H, Lê 

 hước M v  Đặ   Th  h N  hạm tội “C  ý  â  thư    tích”. 

2.1. Á  d     iểm c kh    3 Điều 134; các  iểm b  s kh    1  kh    2 

Điều 51; Điều 17  kh    1 Điều 38; Điều 58  ộ  uật Hình s . 

X   hạt bị c   Lâm Vă  V 07 (   )  ăm tù. Thời hạ  chấ  h  h h  h 

 hạt tù  ược tí h kể từ           09 4 2022.  

2.2. Á  d     iểm c kh    3 Điều 134; các  iểm b  s kh    1  kh    2 

Điều 51;  iểm h kh    1 Điều 52; Điều 17  kh    1 Điều 38; Điều 58  ộ  uật 

H  h s . 

X   hạt bị c    hạm Tru   T 07 (   )  ăm tù. Thời hạ  chấ  h  h h  h 

 hạt tù  ược tí h kể từ      08 4 2022.   

2.3. Á  d     iểm c kh    3 Điều 134; các  iểm b  s kh    1  kh    2 

Điều 51   iểm h kh    1 Điều 52; Điều 17; kh    1 Điều 38; Điều 58  ộ  uật 

H  h s . 

X   hạt bị c    ùi Th i H 07 (   )  ăm tù. Thời hạ  chấ  h  h h  h 

 hạt tù  ược tí h kể từ      13 10 2022.   

2.4. Á  d     iểm c kh    3 Điều 134; các  iểm b  s kh    1  kh    2 

Điều 51; Điều 17; kh    1 Điều 38; Điều 58  ộ  uật H  h s :  

X   hạt bị c   Lê  hước M 07 (   )  ăm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạ  

chấ  h  h h  h  hạt tù  ược tí h kể từ      06 4 2022.  

2.5. Á  d     iểm c kh    3 Điều 134; các  iểm b  s kh    1  kh    2 

Điều 51; Điều 17; kh    1 Điều 38; Điều 58  ộ  uật H  h s :  

X   hạt bị c   Đặ   Th  h N 05 (Năm)  ăm tù. Thời hạ  chấ  h  h 

h  h  hạt tù  ược tí h kể từ      06 4 2022.   

3. Về tr ch  hiệm dâ  s : A h N   Mi h T1  ược  hậ  s  tiề  

40.000.000  ồ   (d  b  N u ễ  Thị M mẹ c a bị c   V  ộ  khắc  h c ch  bị 

hại N   Mi h T1)  the  biê   ai thu tiề  s  0001937      04 11 2022  tại Chi 

c c Thi h  h    dâ  s  hu ệ     tỉ h  ạc Liêu. 

4. C c  hầ  Qu ết  ị h kh c c a        h  h s  s  th m s  

08/2023/HSST ngày 04/4/2023 c a Tòa     hâ  dâ  hu ệ  P  tỉ h  ạc Liêu 
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kh    c  kh    c    kh    bị kh      hị  ã c  hiệu   c  h    uật kể từ      

hết hạ  kh    c    kh      hị. 

5. Về     hí h  h s   h c th m: Các bị c   Lâm Vă  V  Đặ   Th  h N, 

 hạm Tru   T, Bùi Thái H v  Lê  hước M kh     h i chịu. 

       h  h s   h c th m c  hiệu   c  h    uật kể từ      tu ê    . 

                                                .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  
                                                    Ẩ  P    –      Ọ  P         

Nơ    ậ                                                
- VKSND tỉ h  ạc Liêu; 

- VKSND hu ệ   ; 
- Phòng HSNV CA tỉ h  ạc Liêu; 

- TAND hu ệ  P;                                                                                           (Đã ký) 

- CQĐT hu ệ   ; 

- Chi c c THADS hu ệ  P; 

- Các bị c  ; bị hại;             
- Lưu:HS, THS, THCTP;                                                                         ùi      uấ  

                

 
 

 

 


